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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC 

 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và 

viên chức; Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý; 

Thực hiện Công văn số 15371/UBND-THKH ngày 17/10/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa V/v chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Bá Thước 

tại Báo cáo số 51/BC-HĐXT ngày 25/9/2023 về kết quả xét tuyển viên chức Giáo 

dục huyện Bá Thước năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển đối với 34 thí sinh tham dự kỳ tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá 

Thước có trách nhiệm thông báo kết quả xét tuyển công khai trên trang Thông 

tin điện tử huyện; thực hiện trả lời, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có) 

theo quy định hiện hành.  



Giao phòng Nội vụ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi Sở Nội vụ để thẩm định 

thống nhất kết quả trúng tuyển. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Giáo dục huyện Bá Thước; các thí sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Sở Nội vụ (Báo cáo) 

- Trường trực Huyện ủy (báo cáo);  

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện; 

- Hội đồng XTVCGD; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, NV (D.20b).  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 
 

Ngọ Đình Hải 
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN BÁ THƯỚC 

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học; Âm nhạc; Tiếng Anh. 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước) 
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1.  VH001 Bùi Mai Anh 18/01/2000 Nữ Mường 
xã Điền Trung, 

huyện Bá Thước 
DTTS 85,0 5,0 90,0 Chín mươi phẩy không Trúng tuyển 

2.  VH002 
Lương Thị Kim 

Chi 
27/5/2001 Nữ Thái 

xã Phú Sơn, huyện 

Quan Hóa 
DTTS 65,0 5,0 70,0 Bảy mươi phẩy không  

3.  VH003 Hà Huyền Diệu 09/02/2001 Nữ Thái 
xã Lũng Cao, 

huyện Bá Thước 
DTTS 57,0 5,0 62,0 Sáu mươi hai phẩy không  

4.  VH004 Hà Thị Hạnh 04/02/2001 Nữ Thái 
xã Thành Lâm, 

huyện Bá Thước 
DTTS 73,0 5,0 78,0 Bảy mươi tám phẩy không Trúng tuyển 

5.  VH005 Lê Thị Thu Hoài 23/12/2000 Nữ Kinh 
thị trấn Cành Nàng, 

huyện Bá Thước 
 61,0 0,0 61,0 Sáu mươi mốt phẩy không  

6.  VH006 Trương Thị Huế 11/3/2001 Nữ Mường 
xã Lương Trung, 

huyện Bá Thước 
DTTS 45,0 5,0 50,0 Năm mươi phẩy không  

7.  VH007 Hà Thị Mai Huyền 13/10/2001 Nữ Thái 
xã Lũng Cao, 

huyện Bá Thước 
DTTS 77,0 5,0 82,0 Tám mươi hai phẩy không Trúng tuyển 

8.  VH008 Mai Trần Huyền 22/8/2000 Nữ Mường 
xã Thành Lâm, 

huyện Bá Thước 
DTTS 71,0 5,0 76,0 Bảy mươi sáu phẩy không Trúng tuyển 

9.  VH009 Nguyễn Đình Hưng 22/02/1996 Nam Mường 
xã Lương Trung, 

huyện Bá Thước 
DTTS 61,0 5,0 66,0 Sáu mươi sáu phẩy không  

10.  VH010 Bùi Thị Hương 06/12/1990 Nữ Mường 
xã Lương Trung, 

huyện Bá Thước 
DTTS   0,0 Bỏ thi  
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11.  VH011 
Cao Thị Thu 

Hương 
31/01/2001 Nữ Mường 

xã Điền Thượng, 

huyện Bá Thước 
DTTS 75,0 5,0 80,0 Tám mươi phẩy không Trúng tuyển 

12.  VH012 
Hà Thị Hằng 

Hương 
15/4/1996 Nữ Thái 

xã Kỳ Tân, huyện 

Bá Thước 
DTTS 41,0 5,0 46,0 Bốn mươi sáu phẩy không  

13.  VH013 Bùi Thị Linh 23/4/2001 Nữ Mường 
thị trấn Cành Nàng, 

huyện Bá Thước 
DTTS 73,0 5,0 78,0 Bảy mươi tám phẩy không Trúng tuyển 

14.  VH014 Hà Dạ Linh 03/12/2001 Nữ Mường 
xã Điền Hạ, huyện 

Bá Thước 
DTTS 65,0 5,0 70,0 Bảy mươi phẩy không  

15.  VH015 
Nguyễn Thị Trà 

My 
02/10/2001 Nữ Kinh 

xã Điền Lư, huyện 

Bá Thước 
 90,0 0,0 90,0 Chín mươi phẩy không Trúng tuyển 

16.  VH016 Trương Thị Ngọc 16/02/2001 Nữ Mường 
xã Lương Nội, 

huyện Bá Thước 
DTTS 61,0 5,0 66,0 Sáu mươi sáu phẩy không  

17.  VH017 Lục Thị Nguyệt 12/3/2001 Nữ Mường 
xã Thiết Kế, huyện 

Bá Thước 
DTTS 60,0 5,0 65,0 Sáu mươi lăm phẩy không  

18.  VH018 Hà Thu Phương 09/8/2001 Nữ Mường 
xã Điền Thượng, 

huyện Bá Thước 
DTTS 60,0 5,0 65,0 Sáu mươi lăm phẩy không  

19.  VH019 Lê Hà Phương 15/3/1998 Nữ Kinh 
xã Thiết Kế, huyện 

Bá Thước 
 71,0 0,0 71,0 Bảy mươi mốt phẩy không Trúng tuyển 

20.  VH020 
Mỵ Thị Hương 

Quỳnh 
10/8/2001 Nữ Kinh 

xã Điền Lư, huyện 

Bá Thước 
 65,0 0,0 65,0 Sáu mươi lăm phẩy không  

21.  VH021 Vũ Thị Quỳnh 15/10/1997 Nữ Kinh 
xã Đa Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
 63,0 0,0 63,0 Sáu mươi ba phẩy không  

22.  VH022 Phạm Công Tình 15/6/2001 Nam Mường 
xã Điền Thượng, 

huyện Bá Thước 
DTTS 40,0 5,0 45,0 Bốn mươi lăm phẩy không  

23.  VH023 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
30/7/2001 Nữ Kinh 

xã Thiết Ống, 

huyện Bá Thước 
 54,0 0,0 54,0 Năm mươi tư phẩy không  

24.  VH024 Phạm Văn Thọ 05/8/2001 Nam Mường 
xã Điền Hạ, huyện 

Bá Thước 
DTTS 51,0 5,0 56,0 Năm mươi sáu phẩy không  



TT SBD Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới   

tính 

Dân  

tộc 

N i  ăng kí hộ  

kh u thư ng trú 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Điể

m 

phòn

g 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

 iểm 
Điểm bằng chữ 

Kết quả xét 

tuyển (Dự 

kiến trúng 

tuyển 

25.  VH025 Vi Khánh Thùy 07/8/1999 Nữ Thái 
xã Lũng Cao, 

huyện Bá Thước 
DTTS 63,0 5,0 68,0 Sáu mươi tám phẩy không  

26.  VH026 Hà Thu Thủy 28/12/2001 Nữ Mường 
xã Thiết Ống, 

huyện Bá Thước 
DTTS 81,0 5,0 86,0 Tám mươi sáu phẩy không Trúng tuyển 

27.  VH027 Mai Thùy Trang 18/11/2001 Nữ Kinh 
thị trấn Cành Nàng,  

huyện Bá Thước 
 89,0 0,0 89,0 Tám mươi chín phẩy không Trúng tuyển 

28.  VH028 Hà Thị Kiều Trinh 05/12/2001 Nữ Mường 
xã Điền Lư, huyện 

Bá Thước 
DTTS 53,0 5,0 58,0 Năm mươi tám phẩy không  

29.  VH029 Đỗ Quang Trường 24/8/2000 Nam Kinh 
xã Lũng Niêm, 

huyện Bá Thước 
 72,0 0,0 72,0 Bảy mươi hai phẩy không Trúng tuyển 

30.  VH030 Nguyễn Kỳ Uyên 01/6/2001 Nữ Kinh 
xã Điền Lư, huyện 

Bá Thước 
 64,0 0,0 64,0 Sáu mươi tư phẩy không  

31.  AN001 Nguyễn Thị Thúy 27/7/1993 Nữ Mường 
xã Lũng Niêm, 

huyện Bá Thước 
DTTS 74,0 5,0 79,0 Bảy mươi chín phẩy không Trúng tuyển 

32.  TA001 Lê Thị Hằng 10/4/2001 Nữ Kinh 
xã Điền Trung, 

huyện Bá Thước 
 79,0 0,0 79,0 Bảy mươi chín phẩy không Trúng tuyển 

33.  TA002 Nguyễn Thị Minh 16/8/2001 Nữ Kinh 
xã Điền Trung, 

huyện Bá Thước 
 83,0 0,0 83,0 Tám mươi ba phẩy không Trúng tuyển 

34.  TA003 Hà Hoa Quỳnh 20/02/1995 Nữ Mường 
xã Điền Trung, 

huyện Bá Thước 
DTTS 62,0 5,0 67,0 Sáu mươi bảy phẩy không  

35.  TA004 
Trương Huyền 

Trang 
28/8/2001 Nữ Mường 

xã Điền Quang, 

huyện Bá Thước 
DTTS 61,0 5,0 66,0 Sáu mươi sáu phẩy không  

(Danh sách này gồm có 35 người; trong đó có 34 người tham dự xét tuyển; 01 người bỏ thi) 
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